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' 'Mều 3. CMiửi Văá phong ủy/ban nhân dân thàrìh pKố, Giám đốc Sở Tư. 
phápỊ, Thủ trưởíig các Sở, ban, ngành Thành plỉố, các cớ quan, đơn vị có liên 
quan, Chủ tịch Uy ban nhận dân các quận - huyện, Chủ tịch Uy ban nhân dân 
phường — xá, thị trấn chịu trâch nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Ẹcdìịhận: • ;Ị.y, . 
- Như điều 3; • . ' : 
- Văn phòng Chính phu; ^ , : 

- Bộ Tư pháp; 
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp); 
- Thưòíig ừực Thành ủy; I 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
r IỊBMTTQ TP và các thành yiện (6); 
- TTUB: CT, các PCT; A ^ 
- Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố; Lê Hoàng Quan 
-fCac cơ quan báo chí; ... f • 
- pàr Truyền hình TP, Đài TNNDTP; , 
- VPUẸ: các PVP; ' \ 
-Gác1 phòng NCTH; 1 1 

- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC); : • , ...... 
- T T  C ô n g  b á o  T P ;  T T  T i n  h ọ c  T P ;  '  
- Sở Thông tin -Trayền thông (Tĩrnigweb TP); 
- Lưu: VI\ (CCHC/Đ (5b)); 400 ... í , 
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_ ỦY B^í ĩtóNJDÂN_ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH •:.{ ;; Độc lập-Tự do-Hạnli phúc _ 

" KỀHOẶCÌĩ . ; ... 
Kiểm soát thủ tục hanh chỉnh nắm 2014 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Bản hành kèrri theo Quyết định số 4^2 /QĐ-UBND ngàyéĩẹ-thấrig-QÌ năm 2014 
củả Chủ tịch Uỹban nhãn dãn Thành phổ) .* 

I.Mục đích, yêu cầu: 
1.Mục đích: 
a) Tăng cường kiểm soát chất lượng quy định về thú tục hành chính trong 

các dự thảo vần 'bẩn quy pĩiạm pháp lũật thuộc thẩm qùyềrr ban hành của ủy ban 
nhân dân thành phố; 

' b) Thực hiệri tốt công tầc Qồn^ bố, công kấai thử tục hành chính theo đúng 
quy định làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòríg ngừa, 
hạn chế tham nhũng, tiêu cực; , í ;  •  . ;  

c) Nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, 
tô chức theo quy định: tô chức tiêp rứiận và xử lý triệt .đê các phản ánh, kiện nghị 
của cá nhârij to chức; tổ chức giải quyểt thử tực hành: chính cho cá nhân, tể chức 
đảm ỉbầo minh bậch, khách quan, cong bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, 
không gây phiên hà; • ' ? = : 

d) Thực Biện rà soẩt, đáồỉi giá thủ tục hầnh chính, quy định Hành chinh có 
liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theỏ yêu cầu phát triển kinh tế -
xãí ấiội của thành iphố; tiếp tục lựa ehọn các nhóm thủ tục hành •chính thực hiện 
liên thông; ; » : , , r: " t 

'* V 2. Yeủéầũ: ' 5 . '.':y ' r : 
a) Nhanh chóng hoàn thành việc sửa đoi, bỗ sung quỵ định về quy trình 

thực biện, quy chế phối hợp trong ỵiệc xây dựng, ban hành văn bảh quy phạm 
pháp luật, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xứ lý phản ánh, 
kiên nghị vê quy định hành chính theo hướng găn kêt công tác kiêm soát thủ tục 
hành chính vớĩ cỗng tác xâỵ dựng, ,ban hành và theo dõi thi hành pháp luật; 

b) Thực hiện nghiêm tủc việc đảnh giá tác động thủ tục hành chính và các 
quy định hành chính có liên' quan; hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính 
đúng tiến độ, có chất lượng; đẩy nhanh tiến độ công bố công khai thủ tục hành 
chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vê quy định hành 
chính, thủ tục hành chính. 

Lựa chọn lĩnh vực để thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính đảm 
bảo có hiệu quả, cải thiện về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và thuận tiện trong 

' 3 
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vỉệc tiếp cận thổng tin về ứiủ tục hành chính; lựa chọn lĩnh vực hõậc cơ quan, 
đơn .vị để tổ cKức đánH giá việc thực hiện thủ tực hành chính, cải cách thủ tục 
hành chính. 

c) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ 
tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh cáp hành vi nhũng nhiêu trong giải quyêt 
thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chinh. 

ễ d) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủỵ ban nhân dân 
r quận - huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dận,phường - xã, thị trấn tiếp tục quán triệt 

và xác định cải cách hành chính, kiêm soát thủ tục hành chính là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị ừong xây dựng nền hành chính 
chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân. 

IIế Nội dung cụ thể: 
1 ẩ Các công việc trọng tâm năm 2014: xem phụ lục 1 đính kèm. 
2 Danh mụẹ thủ tục hàhíi chính rà soát trọng tâm năm 2014: xẹm phụ lục 

2 đ í n h k è m ắ  ì ' - :  

3. Danh mục thủ tục hành chính đề xuất nghiên cứu thực, hiện kếp hợp, liên 
t h ô n g  - t r o n g  g i ả i  q ụ ỵ ế t :  x e m  p H ụ  l ụ c  3  đ í n h  k ệ m .  ị  ^  

III. Tổ chức thưc hiên: ? • • • " 

' 1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp ủy baii nhân dân thành phố kiểm tra, 
* đôii đốc, hướng dẫn việe ưiển khai và cho ý kiếm về xét thi đua, khen thưởng việc 
thực hiện kiểm soát tM tục hành, chính tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo 
tĩnh hình và kết quá thực Hiện hoạt động; kiểm soát thủ tục hành chính trên địa 
bàn thành phố trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố theo quy định hoặc báo 
cậo đột xuât theo ỵêu ,câu của Chính phủ, Thủ tướng Chinh phủ, , 

2. Thủ trưởĩĩg các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch, ủy ban nhân dán 
quậìi — huyện, Chủ tịch ủỳ ban nhân dân xã - phựờng, thị trấn và các đjơn vị có 
liên quan chủ động thực hiện Ke hoạch này và xây dựng Ke hoạch kiểm soát thủ 
tục hành chính tại đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định. 

f _3.ẽ Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh pỉií phục vụ công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. , 
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PHJJLỤC1 
DANH MỤC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2014 

SỔ 
TT 

rlvvimsír AAHfr irỈAA iiiii iẵĩỉỉÃg vUiĩg Viwv 
ỉầấtfn vỉ AỈ1I1 fv«ì , jưựỉỉ Vi vĩiụ Ỉ.1 £ R/Vn vi íliimt ltìôn ' • Sụr \ĩ ãã. irãÃiÃV 

Thoi giần 
bắt đầu 

Thòi gian 
hoàn thành 

ĩ. Hoàn thiện qtỉy đỉnh về kiễm soát thủ tục hàỉỉh chính, tiếp nhận xử !ý phản ánh, kiếĩì Rghị về quy i ỉĩih hành chính 

1. 

Sửa đỗi, bổ sung Quyết định 
67/2011/QĐ-ƯBND ngày 
24/10/2011 của ủy ban nhân 
dân thành phố ban hành quy 
định về trình tự thử tục ban hàĩìh 
văn bản quy phạm pháp luật của 
ủy ban nhân dân các cấp tại 
thanh phố Hồ Chí Minh 

Sở Tư pháp 
Sở, ban, ngành thành phố, ủy 
Kàn nViân rỊăn n»i5n — Ịiiivatị 
UUỈi iiỉẲCuÃ vĩũii vỊviuỉi , . 

phường - xã, thị trấn . 
Quý 1/2014 Quý 1/2014 

'' 2. 

Sửa đổi, bổ sung Quyết đinh số 
79/2011/QĐ-UBND " ' ngày 
13/12/2011 của UBND Thành 
phố ban hành Quỳ định về kiểm 
soát thủ tục hành chính trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Tư pháp 
Sợ, ban, ngành thành phố, ủy 
ban nhân dân quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn 

Quý 1/2014 Quý 1/2014 

3. 

1 

Sửa đổi, bo sung Quyết định số 
80/2011/QĐ-UBND ngày 
16/12/2011 ^ủa ỤBND ThMi 
phố ban hàĩịh Quy chế tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
cửa cá nhân, ;tố chức vế quy địnli 
hành Ciìíĩìiì. tai Thành ph.0 Kô 
Chí Minh 

SỞTưphảp 

1 

Sở, ban, ngành thành phố, ủy 
ban nhân dân quận - huyện, 
rvViiTrvnrr võ tVii trân ịjí i^ịyii^ iàiỉ li vUi 

1 -

Quý 1/2014 Quý 1/2014 
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số 
TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

'ỉ - 1 ' 

Đơn vị thực hiện Thời gian 
bắt đầu 

Thòi gian 
hoàn thành 

II. *TA j r w "L *» ^ ĩ s* Ệ '* * • A ' ị| »x ^ ? / 1 ^ 1 -u r * Aây uiíii£ €ỉfl€ Vân uâiỉ ĩrỉcu Riỉãì ĩituC Ìiicli ỈÌIIỈCÌII vu KỈCUL Suaĩ Ĩ11U lỉỉt nsnn V11ỈUAỈ 

lẵ 

Chỉ thị của: Úy ban nhận đâri 
Thành phố về: công tác kiểm 
soát thử tuc Kẫhh cKíĩĩồ 

-Sở'Tư pháp 
Sỏ", ban, Iigẽuin thàĩlh phó, Uỹ 
ban nhan daíi quận - huyện, 
phường-xã, thị tran 

THánor 
01/2014 .... Thảng 01/2014 

. • ,'i 

2. 

Kế hoạch ữiếĩi kKáĩ thực "hiện 
công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính năm 2014 trên địa bàn 
thành phố • ; ỉ 

oơ iưpnap ; 
Sở, ban, ngành ứiành phổ, Uy 
baiì nhân dân Quận — hu^êĩì, 
phường - xã, thỉ trấn 

Tháng 
01/2014 

A1 /OAI A iiiaxxg u 1 /ẨÂJ1T" 

3. : 

Vâ Hv"\ r»lrìẴtv\ ' oẲtin1 +0/> • 1VU iiUclvii xvxviii ti ÌX vviig luw 

Kiem soat ínu tuc iicìiìíi Cĩiiĩiíi 
năm 2014 trên địa bàn thành 
phố 

Sở Tư pháp 
Sở; ban, ngàrih thành phổi ủy 
ban nhân dân quận - huyện, 
phường - xã, tìiị trấn 

Tì- 1«. ̂  •" 1 iìciĩly ~ , 
02/mị] z 

' Tháng 02/2014 

4. 
Kế hoạch tmyền thông công tác 
kiểm soát thử tục hành chính 
trên địa bàn thành phố 

Sơ Thông tin và 
Truyền thông 

Sở ban, ngànH thanh phố, ủy 
ban nhân dân quận - huyên, 
phường - xậ, tỉụ trấn; các cơ 
quan thông tấn báo chí, Đài 
truyền hình; Đài: tiểrg noi 
nhân dân thành phố 

Quỷ Í/2GĨ4 Quý V. 2014 

5ẽ 

Quyết định phê duyệt và thực thi 
phương án đơn giản hóa thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền 
ban hành và giải qayet fcua ủy 
ban nhân đần thàtìh phô 

Sở Tư pháp 

Sở ban, ngành thànli phố, ủy 
ban nhân dân quận - huvên, 

r - :•! 
r\U 1 rr vrt 4Íiỉ . Í>A llòitt piiuuiig — Ảa? liii lictli VU llCii 
quan 

Tháné 
fíi nm A . ỰÌ/Z,Vi4T 

\Tháng 12/2014 

6. 
Quyết định công bổ thủ tục hành 
' \m.r l* *Xm A Ả Ả • 9 • 
Ciilĩìn tỉ iUOC tíiaiii Q uy £11 glcll 

nuvết, của Sả. han. Tieành. Uv 
ì..-J.lv / J i-i ' j 

CẴ, T\-
ưU 1 ti Uiiciu 

Ị 

Sở ban, ngành thành phố, Uy 
1 
Lỹũli iilitiii \j-fciix vịticù.1 iicij yĂAí 

tíhườne - xã. thi trân: các cơ 11 ' ' '• 7 * " 

Tháng 
01/2014 

ỉ ..—.Lã r •' -

TUA*r* 10/0A1 A 
i iiuiiỉ^ 1^/ÃíViT 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



sổ 
TT Nội dung công việc Đờn vi chủ trì • Đơn vị thực hiện Thòi gian 

bắt đầu 
Thời gian 

hoàn thành 
ban nhân dân duận - Huyện, 
phường- xã, thị trấn trên địa bàn 
thành phố í - " í 

quan mong tan oau UI11, jyai 
truyền hình, Đài tiếng nói 
nhân dân. thành phố 

4 

HI. Duy trì v« nâng cao chất ỉu'0'iĩg côĩĩg tác kiểĩỉì soát thử tụe kàĩìh chíỉih 

1. 
Kiện toàn hệ thống cán bộ công 
chức làm đầu mối kiểm soát thủ 
tuc hành chính 

Sở Tư pháp ; 
Sở, ban, ngành Thành phố, ủy 
ban nhân dận quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn 

Tháng 
01/2014 Tháng 02/2014 

2. 

xì: 1'£„, - Aây uựĩìK tai iiẹu tập iiuạii, to 
chức tập huấn nghiệp vụ kiểm 
soát thủ tục hành chỉnh 
- Hướng dẫn, hỗ ữợ nơhiện vụ 
kiểm soát ứiủ tục hành chính; 

Sở Tư pháp ' 

Sở, ban, ngành Thanh phố, ủy 
ban nhân dân quận - huvện. 
phường - xã, thi trấQj 
Các đơn vị CÓ liên qụạn 

-Thèo Kế 
uuặCii lạp 
huân cụứiê 
- quý 1, ví 
11/2014Ì; : " 
^Thường 
xuyênệ f;: h*-: 

-Theo Kê ììOạCỈi 
tập huân cụ thê 
- quý I, 
11/2014); 
- Thường xuyênẵ 

3ễ 

Đảm bảo che độ hỗ ữợ tài chính 
đối với cán bộ, công chức đầu 
mối và kinh phí hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành chinh theo 
Quyết định 26/20Ĩ3/QĐ-ƯBND 

- Sở Tài chính 
- Sở Tự pháp 

-Sở Tư pháp; 
-ủy ban nhân dân quận -
huyện; 

-ủy ban nhân, dân phường -
xã. thi trấn 

Tháng 
Ạ1 Ạ UÌ/2U14 Tháng 12/2014 

4.-

Đánh giả tác động thủ tục hành 
chính; lấy ý kiến đối với quy 
định về thủ tục hành chính trong 
dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật do ủy ban nhân dân Thành 
phô ban hành . , 

- C ơ  q u a n  c h ủ  
trì soạn ứiảo 
văn bản; 

CÂ' Tiì* nn 
- ou I u piicip 

Sở, ban ngành Thành phố, 
các đơn vị có liên quan 

Tháng 
01/2014 Tháng 12/2014 

" < i • 
-A y —; I,,......,.,,. . \ Ị ; i—_ 

Trí Âm tra cAnơ tár Vi Am cnát tVm SrtTirnlìán Ị "- - - r. r Srf hnn naành Thành tthA íĩv Thpn Ịrệ. 1 THpìo Kế hoach 
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sổ 
TT - Nội dung công việc , Đơn vi chủ trì • Đơn vị thực hiện Thòi gian 

bắt đầu 
Thời gian 

hoan thành 
ề tri—"L " •  IÚQ iminì cniiiii •ị A 1 A • ế. Ai -t . A.,-. 

í"*nn r» H o-ri ntìtií rtiiíiini Hll't7â'ihi ƯCtii iiiicili Uciii vịticUi 
phường - xã, thi ừấTi , 
Các đơn vị có iiên quan 

-ni**Qf»r\ ĩ/ 1 ur ¥ • 
ỊÌUuvii Ivivm 

lia., . r : 

t-lâĩVỉ 
ĩvi VĨ.Ì.Ẳ ii u 

- Lựả chọn lĩnh vực để tỉíực hiện 
công bố, công khai thủ fyc hành 
chính đảm ĩ>ấo có hiệu qua, cải, 
thiện về tính kịp thời, đầy đủ, 
chính xác vậ thuận tiện troỉig 

tiPTvrân tKnnơ tin VP thrí tim, " iVv : van " UAU vrv 

'hànhchính; ' , : 
- Lựa chọn lĩnh vực hoặc cợ 
quan, đơn vị để tổ chức đânh giá 
yiệc thực hiên thủ tục Hành 
chính,, cai cach ứiủ tục hành 
chính. 

Sử Tư pháp 

. . . ' "" " . . *r" 
ỉ •_ .. V w-i -

Sở, ban ngành Thành phố, ủy 
ban nhân dâri aụận - huvệnL 
phường — xãị thị'trân vả các 
đom vị có liên quan 

.Í-LS*. '*;s 

yủý 1/2011 

; " "V. Tĩ a 

ri--: : '•"HU.: 

Quỷ 1/2014 

• 

ỉ 

iy. Đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, kiêm sòát thủ tục hàn 1 chính 
Đăng tải Quyếí định công bố thủ 
tục hành chính trên ừang thông 
tin điện tử của thành phổ; 
Đăng tải các thông tin về hoạt 
động kiêm soát thủ tục hành 
chính trền địa báỉì thànhpHố 

Sơ Thống tin và 
Truyền thông 

. 1 • • .'ĩ < í 

Vắn * phòng UBND Thành 
phố; Sở Tư pháp;\ Sởị ban 
ngành Thành phố, , Ụỵ ban 
nhân dân quận - huyện, 
phuờọg-f:xằ*rtbị trấn 

Tháng 
02/2014 

-V-' Í " • '• .'ị-W7 

Tháng 12/2014 

* 7 Va TỈÊp iìỉĩâit, ỉử lý pliảíí áiỉh, kỉeu nghi củâ cấ nỉìân5 to chửc V6 QUV đinh hành cììíĩìỉs. thu tục hanh chĩĩiỉi 

1., 

Tiếp nhận, ĩighiêĩi cứu, phân 
ĩr»ai irà viV límỉian átiVi Vi Ân nrrViì 

1 Ávúi ĨMí .ÍS-V*. MÃiã.Ă^, AVÌVAÌ 

Sở Tư pháp -í';..." ";,A í 

Sở ,  bân ngàĩítí Thành phồ,'4ữý 
ban nhân dân quận - huyện, 
píiườngxãy^thị tìấố 

nni- L r - I íiạiig 
.. ,01/2014:" Tíiáng 12/2014 
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số 
TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị thực hiện Thời gian 

bắt đầu 
Thời gian 

hoàn thành 
vJấC đơĩì vi có ỉiêĩì CỊUâĩl . 

2. Công khai kết quả xử lý phản 
ánh, kiến nghị 

_Qrí Ti* nVion* ~ưw 1 ti piiu.pl) 
-Sở Thông tin 
truyền thông 

Sở, ban ngành Thành phô, Uy 
ban nhân dân quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn 
Các đơn vị có iiên quan 

Tháng 
01/2014 Tháng 12/2014 

VL Chế độ thông tin báo cáo 

1. 

Tông họp và báo cáo định kỳ 
hoặc đột xuất tình hình kết quả 
thưc hiện kỉêm S0at thử tục hành 
chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy đinh hành chính, thủ tục 
hành chính 

Sở Tư pháp 

C/Y Kon nrranVi HTVicmV* ryìiA ĩĩv 
j ụulỉ iigulliỉ i ixuỉili piiwj u j 

1 1 rv 1 /\ A t A Dan ĩìiiOii. uaix 4uạn — iiưycii, 
F 

phường - xã, thị trân 
Các đơn vị có liên quan 

Theo thời 
> 

hạn yêu câu 
' 1 'UoA +1"*rvì UrtM i iiCO Iian * ^ * 
yêu câu 
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mm 

• PHỤ LỤC 2 . -

DẠNE ĩviục THỦ tục HÀNH CHỈNH RÀ SOÁT TRỌNG TÂM NÃM 2014 

SỐ 
: TT : 

Tên thủ tục/nhổm thu tục 
hành chính 

Đơn Vị chủ trì Đơn yị phối Kợp thời gian thực 
hiếii 

Thời gian 
hoànỉhàtih 

Ghi chú 

1. Rà soát, đánh giá những 
TTHC đã được công bo 
theo Đề án 30 để đảm bảo 
sư nhù Virrrv vrýi 01011 1 

Nghị định so 63/20lÔ/NĐ-
CPv ngậỵ 08/6/2Ô10v cửa; 
ChrriẺ plíu. • ? 'v: 

Sở, han ngành 
thành phố 

. . . .  ( •  •  

T Sở Tư pháp; 
- Đơn vị có liên 
quan. 

Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 Sở Tư, 
pháp đề 
xuất 

Nhóm thủ tục hành chính 
liên quan đến công tác 
kiểm dịch động vật, kiểm 
soát giết mổ động vật và 
Ịdểm tra vệ sinh thú y sận 
phẩm động vật 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

- Chi cuc Thú y; 
- Sơ Tư pháp. 

Tháng 02/2014: Thang 07/2014 Sở NN và 
PTNT đề 
xuất 

Nhóm thủ tục: phê duyệt 
phương án chữa cháy, cấp 
giấy chứng nhận huấn 
luyện, bồi dưỡng nghiệp 
vụ phòng chấy và chữa 
cháy 

Sở Cảnh sát 
Phòng cháy và 
Chữa cháy 

- Sở Tư pháp; 
- Đơn vị có liên 
quan. 

Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 Sở Cảnh 
sát PCCC 
đề xuất 

A í_ị.Ể TTivi tn«-> nViýmrr /»liĩ Ầ ÃÃVĨ i.Uv Vup viii 

hành nghề khám bệnh, 
Qr* V tố kjv 1 _ sỏi Tịt nhárv 

- Đơn vị có ỉiên 
Thátiơ n?/?M4 TViánơ 07/9014 Sở Y tế đề 

xuất (danh 
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mềếẫM mm 

• 

chữa bệnh; cấp/cấp lại 
Giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bênh. 

• 

quan. 

• 

'• 3 

mục rà soát 
2013 
chuyên 
sang) 

5. Thủ tục cấp chứng chỉ qụy 
hoạch, cẫp giấy phép quy 
hoạch / 

Sở Quy hoạch -
Kiến trúc 

- S ở Tư pháp ; 
- Đơìi vị cố liến 
quan. 

Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 Sở QHKT 
đê xuât 

íộẽ Nhóm thủ tục : ỉiên quan 
đến thẩm định dự án; cấp 
phép xây dựng; cấp giấy 

1% r AU Ằ 1^ 1 ịi À 
piìcụ UÌ3.U CnG nna ulali 

nước ngoài 

Sở Xây dựng -Sơ Tư pháp; 
- Đơn vị có liên 
quariẳ 

Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 Sở Xâỵ 
dựng đề 
xuất 

7. Nhóm thủ tục • liên quan 
rtÂrv lĩnh virp. nngn.lv hoat 
động thương mại cua các 
tổ chức, cá nhân Việt Nam 
ở nước ngoài và của nước 
ngoài tại Việt Nam 

Sở Công 
thưnmơ , ViiO 

- Sở Tư pháp; 
- ;Đơn vịr có liên." 
quan. 1 

Tháng 02/2014 Tháng 07/20ỉ 4 

" X '• - . ị  

Sở Công 
thương đề 
xuât ỉ 

8. Các nhóm thủ tục: câp giây 
phép lạo động cho người 
nước ngoài vàò làm việc 
tại Việt Nam; đăng ký hoạt 
động dạy nghề; thành lập 
cơ sở dạy nghề 

Sở Lao động 
Thương binh và 
Xã hội 

i • • 

Sở Tư pháp Tháng 02/2*014 Tháng 07/2014 Sở , Lao 
động 
Thương 
binh và xã 
hội đề xuất 

i ắ ĩ'< 
'• •: 

2 * í> 
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( PHỤ LỤC 3 - ' / ^ 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÈ XUẤT NGHIÊN cứu 
THỤ C HIỆN KẾT HỢP, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT 

Sô 
• r í ' -

Tên íhủ tuc/nhóm thủ tuc • • 
hành chính 

Đơn vị chủ 
tri 

Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện 

ThòỊgian 
ỉ hoàn thành 

Ghi chú 

1. Liên thông thủ tục thông qua 
nội dung quảng cáo thuốc 
bảo vệ thực vật tại địa 
phương. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Sở Văn hóa- Thể 
thao và Dú lịch; 
- Chi cục Bảo vệ thực 
vât 

Tháng 02/2014 Tháng07/2014 Sở NN và 
PTNT đề xuất 

2 ,  Liên thông thủ tục cấp giấy 
phép chăn nuôi hèo, heo rừng 
lai, nhím, thỏ và thủ tục đăng 
ký xác nhận cam kết bảo về 
môi trường 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phátừiển 
nông thôn 

-Sở Tài nguyên và * 
Môi trường; 
-ủy bàn nhấn dân 
quận - huyện; 
- Đơn vị có liên quan 

Thảng 02/2014 Thầng 07/2014 : UBND huyện 
Cần Giờ đề 
xuất ! 

3. Liên thông nhóm thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận đăíig kỷ 
kinh doanh hộ cá thể và cấp 
mã sô thuê (giữa quận và cơ 
quan thuế) 

Sở Kê -
hoặch -
Đầu tư 

-Cục thuế; ... 
-ủy ban nhân dân 
quận - huyện. 

Tháng 02/2014 Tháng.07/2014 : Uy ban nhân 
dân quận 7 đề 
xuât 

! 4: Liên thông thủ tục đăng ký 
giải thể doanh nghiệp giữa cơ 
quan Thuế và sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

Sở Kê 
hoạch và 
Đầu tư 

Cục thuê Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 Sở Kê hoạch 
và Đầu tư đề 
xuât 

5. Liên thông trong thực hiện Sở Tài -Sở Xây dựng; Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 ủy ban nhân 
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các thủ tục liên quan đên câp 
Giấy chứng nhận quyền sự 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản gắn liền với đất 
giữa Phòng Tài nguyên - Môi 
trường và Chi cục Thuế 

nguyên và 
Môi trường 

- Cục thuê;: 
-ủy ban nhân dân 
quận-huyện 

• * 

dân quận 11 đề 
xuất 

6. Liên thông nhốm thủ tục liên 
quan đến cấp giấy phép xây 
dựng tạm nhà ơ riêng lẻ trên 
đất nông nghiệp xen kẽ khu 
dân cư (giữa : quận và 
phường) 

Sở Xây , 
dựng 

ủy ban nhân dân 
quận-huyện, phường 
-xã, thị trấn. 
Đơn vị có liên quan 

Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 ủy ban nhân 
dân quận 7 đề 
xuât 

7. Liên thông nhóm thủ tục liên 
quan đến cấp Giấy chứng 
nhận QSD đất, QSH nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất 
và cấp số nhà (giữa phường, 
quận và Chi cục thuế) 

Sở Xây 
dựng 

-Sở Tài nguyên và • 
Môi trường; 
-ủy ban nhân dân -
quận-huyện, phường-
xã, thị trấn; 
-Cục thuế 

Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 ủy ban nhân 
dân quận 7 đề 
xuât 

. 8. Kết hợp thủ tục lấy ý kiến 
thiết kế cơ sở và thủ tục cấp 
phép xây dựng đối với công 
trình thuộc dự án phát triển 
nhả ở. 

Sở Xây 
dựng 

Tháng 02/2014 Tháng 07/2014 Sở Xây dựng 
đề xuất 

9. Kết hợp thủ tục đăng kỷ nhận 
cha, mẹ, con và đăng ký khai 
sinh có yếu tố nước ngoài 

Sở Tư pháp Tháiĩg 02/2014 Thậng 07/2014 Sở Tư pháp đê 
xuất (chuyển từ 
Kế hoạch năm 
2013 sang) 
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